LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 5
(Từ ngày 06/10 đến 10/10/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

6/10


	Thứ nhất
	1
	13
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Phát động phong trào tìm hiểu tài năng nhí
	

	
	
	2
	37
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 22: ng - ngh (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	38
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 22: ng - ngh (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	13
	Toán
	1A1
	Bài học STEM: Thực hành cùng thẻ học Toán ( tiết 1)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	5
	Mĩ thuật
	1A1
	Bài 3: Sự kì diệu của đường nét
	

	
	
	6
	5
	Âm nhạc
	1A1
	Hát: Tổ quốc ta
	

	
	
	7
	9
	GDTC
	1A1
	Dàn hàng ngang, dồn hàng ngang
	

	Ba

6/10


	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	39
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 23: p – ph (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	40
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 23: p – ph (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	9
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 22, 23
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	5
	Đạo đức
	1A1
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	14
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Ai cũng có điểm đáng yêu
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	10
	GDTC
	1A1
	Động tác quay trái, quay phải, quay sau
	

	Tư

8/10
	Thứ nhất
	1
	41
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 24: qu – r (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	2
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	42
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 24: qu – r (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	14
	Toán
	1A1
	Bài học STEM: Thực hành cùng thẻ học Toán ( tiết 2)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	9
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	Năm

9/10
	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	43
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 25: s - x (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	
	T. Anh - Khoa
	1A1
	
	

	
	
	4
	44
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 25: s - x (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	10
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 24, 25
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	10
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

10/10
	Thứ nhất
	1
	5
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 26: Kiến và bồ câu
	Nam châm, BGĐT

	
	
	2
	45
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 27: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	15
	Toán
	1A1
	Em vui học toán
	Nam châm, Bảng phụ

	
	
	4
	
	T. Anh - Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	5
	Thư viện
	1A1
	Xem video tư liệu lịch sử.
	Tivi

	
	
	6
	15
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp -Trình diễn tài năng của em
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 27
BGĐT:  19

	Ngày 29 tháng 9 năm 2025
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


